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TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN
THÔNG TIN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Phụ lục 01/NSĐP

(Kèm theo Công văn số             /UBND-TCCT ngày       /10/2026 của UBND xã Minh Long)
Đvt: tỷ đồng

Stt Chi tiết dự án

Thông tin chi tiết về các dự án đầu tư

Đã thanh
tra,

Kiểm
toán

Đã hoàn
thành,
đã đưa
vào sử

dụng, đã
bàn giao,
đã quyết

toán

Ghi chú
Chủ đầu tư

Đại
diện
chủ
đầu
tư

Mã dự án

Quyết định đầu tư (Lấy theo quyết định sau cùng) Lũy kế số
KHV được
giao (tấc cả
các nguồn

vốn)

Quyết định phê duyệt thiết
kế BVTC và dự toán (**) Giá trị vốn đầu tư thực hiện

Số QĐ ngày,
tháng, năm

Phân loại
dự án

Tổng số (tất
cả các nguồn

vốn)

NST
W NSĐP Khác

(*)

Chi
phí

GPM
B

Tổng cộng
Trong đó chi

phí XD và
thiết bị

Lũy kế đến
thời điểm
báo cáo

Dự kiến đến
31/12/2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
I UBND xã Minh Long 8.600 0.000 8.600 3.448 8.600 6.866 1.720 3.448

1

Xây dựng phòng học, nhà
hiệu bộ, bếp ăn trường MN
Ánh Dương (Hạng mục
bếp ăn) 

BQL Dự án
ĐTXD &
PTQĐ xã

8203016
Số 651/QĐ-
UBND ngày
24/6/2026

C 1.600 1.600 1.520 1.600 1.386 1.520 1.520

2

Hệ thống điện, thoát nước
khu dân cư, san lấp mặt
bằng khu dân cư Đồng
Vông 1,7 ha

BQL Dự án
ĐTXD &
PTQĐ xã

8213447
Số 909/QĐ-
UBND ngày
20/8/2026

C 7.000 7.000 1.928 7.000 5.480 0.200 1.928
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Phụ lục số: 01/QHCP
                               DANH MỤC NHIỆM VỤ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ ĐÃ PHÊ DUYỆT
(Kèm theo Công văn số             /UBND-TCCT ngày       /10/2026 của UBND xã Minh Long)

TT Tên nhiệm vụ Quyết định số,
ngày phê duyệt Địa điểm Diện tích (m2) Đơn vị lập Cơ quan phê duyệt

Tình trạng Ghi chú

Phê duyệt mới Phê duyệt điều chỉnh
I Năm 2021

1
Quy hoạch chung đô
thị mới Minh Long,
huyện Minh Long

27/QĐ-UBND
ngày 08/01/2024

Xã Long Hiệp, huyện
Minh Long, tỉnh

Quảng Ngãi
17,314,900

Công ty cổ
phần phát triển
đô thị Angkora

UBND tỉnh Quảng
Ngãi X

2
…
II Năm 2022
1
2
…
III Năm 2023
1
2
…
IV Năm 2024
1
2
…
V Năm 2025
1
2
…
VI Năm 2026
1
2
…
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Phụ lục số: 02/QHCP
                               DANH MỤC DỰ ÁN PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT GIAI ĐOẠN 2021 - 2026

(Kèm theo Công văn số             /UBND-TCCT ngày       /10/2026 của UBND xã Minh Long)

TT Tên tổ chức Tên đồ án
Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết Ghi chú

Diện tích (m2) Số QĐ Ngày/tháng/năm Diện tích (m2) Số QĐ Ngày/tháng/năm
I Năm 2021
1
2
…
II Năm 2022
1
2
…
III Năm 2023
1
2
…
IV Năm 2024
1
2
…
V Năm 2025
1
2
…
VI Năm 2026
1
2
…
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Phụ lục số: 03/QHCP
DANH MỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN 2021-2026

(Kèm theo Công văn số             /UBND-TCCT ngày       /10/2026 của UBND xã Minh Long)

T
T Tên công trình, Dự án Chủ đầu tư Địa chỉ

xây dựng Quy mô Giấy phép xây dựng Tổ chức tư vấn Cơ quan thẩm
tra, thẩm định

Ngày khởi
công

Ghi
chú (*)

Số Ngày
tháng năm

cấp
Năm 2021

I Công trình không theo tuyến

1 Trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện
Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi

Bảo hiểm xã hội
tỉnh Quảng Ngãi

Thôn 2,
xã Long
Hiệp

- Khối nhà làm việc:
Diện tích xây dựng:
240m2; tổng diện
tích sàn xây dựng
663m2; chiều cao
công trình 14,7m (01
tầng trệt, 02 tầng lầu,
01 tầng tum)

04/GPXD-
UBND 12/11/2021

Công ty Cổ
phần tư vấn xây
dựng và thương
mại Phúc Thịnh

Phòng Kinh tế
và hạ tầng
huyện Minh
Long

… …
II Công trình ngầm
1 …

… …

III Công trình theo tuyến trong
đô thị

1 …
… …
IV Nhà ở riêng lẻ

1
Cải tạo, mở rộng bưu điện
huyện Minh Long, tỉnh Quảng
Ngãi

Bưu điện tỉnh
Quảng Ngãi

Thôn 2,
xã Long
Hiệp

- Cải tạo, mở rộng
Nhà chính bưu điện:
Diện tích xây dựng
294,6m2; tổng diện
tích sàn xây dựng
547,22m2; chiều cao
công trình 9,2m (02
tầng).                       -
Cải tạo, mở rộng
Nhà xe: Diện tích
xây dựng: 28,7m2;
hiều cao công trình
3,470m.                   -
Cải tạo, mở rộng
Tường rào: Tổng
chiều dài 14,15m;
chiều cao 2,25m.

01/GPXD-
UBND 10/3/2021

Công ty TNHH
tư vấn và thiết
kế Thiên An

Phòng Kinh tế
và hạ tầng
huyện Minh
Long

2 Nhà ở riêng lẻ 
Ông Trần Tiên và
Bà Nguyễn Thị

Nhơn

Thôn 3,
xã Long
Hiệp

Diện tích xây dựng
150,5 m2; tổng diện
tích sàn xây dựng
150,5 m2; chiều cao
công trình 8,25m (01
tầng)

02/GPXD-
UBND 10/3/2021 Chủ hộ tự thiết

kế

Phòng Kinh tế
và hạ tầng
huyện Minh
Long

3 Nhà ở riêng lẻ 
Ông Đỗ Ái Nam
và Bà Nguyễn Thị
Lệ Ly

Thôn 1,
xã Long
Hiệp

Diện tích xây dựng
153,2 m2; tổng diện
tích sàn xây dựng
153,2 m2; chiều cao
công trình 7,3m (01
tầng)

03/GPXD-
UBND 16/7/2021 Chủ hộ tự thiết

kế

Phòng Kinh tế
và hạ tầng
huyện Minh
Long

V Công trình tôn giáo
1 …

… …
V Công trình  tín ngưỡng
1 …

… …
V Tượng đài, tranh hoành tráng
1 …

… …
V Công trình quảng cáo
1 …

… …
Năm 2022

I Công trình không theo tuyến

1
Sửa chữa tường rào trạm viễn
thông Minh Long – Trung tâm

viễn thông khu vực 4

Viễn thông Quảng
Ngãi

Thôn 2,
xã Long
Hiệp

12/GPSC 25/8/2022
Phòng Kinh tế
và hạ tầng
huyện Minh
Long

… …
II Công trình ngầm
1 …

… …

III Công trình theo tuyến trong
đô thị

1 …
… …
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IV Nhà ở riêng lẻ

1 Nhà ở riêng lẻ

Ông Trần Trung
Trình và bà
Nguyễn Thị
Thuận

Thôn 1,
xã Long
Hiệp

Diện tích xây dựng
124,39 m2; tổng diện
tích sàn xây dựng
146 m2; chiều cao
công trình 9,226 m
(01 tầng)

02/GPXD 28/02/2022 Chủ hộ tự thiết
kế

Phòng Kinh tế
và hạ tầng
huyện Minh
Long

2 Nhà ở riêng lẻ
Ông Nguyễn Tấn
Lượng và Bà Trần
Thị Phương

Thôn 2,
xã Long
Hiệp

Diện tích xây dựng
86,8 m2; tổng diện
tích sàn xây dựng
216,6m2; chiều cao
công trình 11,5m
(gồm 01 tầng trệt, 01
tầng lầu).

Số
03/GPXD 14/3/2022

Công ty TNHH
thương mại và
xây dựng Long
Việt 

Phòng Kinh tế
và hạ tầng
huyện Minh
Long

3 Nhà ở riêng lẻ
Ông Nguyễn Hiền
và Bà Mai Thị
Sang

Thôn 1,
xã Long
Hiệp

Diện tích xây dựng
50 m2; tổng diện tích
sàn xây dựng 50m2;
hiều cao công trình
4,545m (01 tầng
trệt).

Số
04/GPXD 06/4/2022 Chủ hộ tự thiết

kế

Phòng Kinh tế
và hạ tầng
huyện Minh
Long

4 Nhà ở riêng lẻ
Ông Đinh Văn
Côm và Bà Đinh
Thị Thu Thảo

Thôn 3,
xã Long
Hiệp

Diện tích xây dựng
100 m2; tổng diện
tích sàn xây dựng
187,8m2; chiều cao
công trình 7,9m (01
tầng trệt, 01 tầng
lầu).

Số
05/GPXD 05/5/2022

Công ty TNHH
MTV xây dựng
Tân Hiệp Long 

Phòng Kinh tế
và hạ tầng
huyện Minh
Long

5 Nhà ở riêng lẻ
Lương Hồng Hà
và Bà Nguyễn Thị
Thùy Dung

Thôn 2,
xã Long
Hiệp

Diện tích xây dựng
153,965m2; tổng
diện tích sàn xây
dựng 61,42m2; chiều
cao công trình:
6,25m (01 tầng).

Số
06/GPXD 01/6/2022 Chủ hộ tự thiết

kế

Phòng Kinh tế
và hạ tầng
huyện Minh
Long

6 Nhà ở riêng lẻ Lý Ngoãn Bà
Nguyễn Thị Thơm

Thôn 2,
xã Long
Hiệp

Diện tích xây dựng
86,8m2; tổng diện
tích sàn xây dựng
172,86m2; hiều cao
công trình 10,10m
(01 trầng trệt, 01
tầng lầu)

Số
07/GPXD 23/6/2022 Chủ hộ tự thiết

kế

Phòng Kinh tế
và hạ tầng
huyện Minh
Long

7 Nhà ở riêng lẻ
Ông Võ Duy
Công và Bà Trần
Thị Lệ Hằng

Thôn 2,
xã Long
Hiệp

Diện tích xây dựng
84,4m2; tổng diện
tích sàn xây dựng
170,81m2; chiều cao
công trình 9,25m (01
tầng trệt, 01 tầng
lầu)

Số
08/GPXD 30/6/2022

Công ty TNHH
thương mại và
xây dựng
Huyền Anh 

Phòng Kinh tế
và hạ tầng
huyện Minh
Long

8 Nhà ở riêng lẻ
Bà Đoàn Cẩm
Nhung và Ông Võ
Minh Nguyên

Thôn 2,
xã Long
Hiệp

Diện tích xây dựng
104,6m2; tổng diện
tích sàn xây dựng
182,452m2; chiều
cao công trình 9,15m
(01 tầng trệt, 01 tầng
lầu)

Số
09/GPXD 30/6/2022 Chủ hộ tự thiết

kế

Phòng Kinh tế
và hạ tầng
huyện Minh
Long

9 Nhà ở riêng lẻ
Ông Đỗ Ngọc
Vinh và Bà Lê
Thị Vương

Thôn 2,
xã Long
Hiệp

Diện tích xây dựng
114m2; tổng diện
tích sàn xây dựng
117,15m2; chiều cao
công trình 11,5m (01
tầng trệt, 01 tầng
lầu)

Số
10/GPXD 01/8/2022 Chủ hộ tự thiết

kế

Phòng Kinh tế
và hạ tầng
huyện Minh
Long

10 Nhà ở riêng lẻ

Ông Nguyễn
Quốc Tuân và Bà
Nguyễn Thị Lệ
Hằng

Thôn 2,
xã Long
Hiệp

Diện tích xây dựng
80,22m2; tổng diện
tích sàn xây dựng:
80,22m2; hiều cao
công trình 6,45m (01
tầng).

Số
12/GPXD 08/9/2022 Chủ hộ tự thiết

kế

Phòng Kinh tế
và hạ tầng
huyện Minh
Long

11 Nhà ở riêng lẻ
Ông Nguyễn Đình
Mai và Bà Phạm
Thị Lần

Thôn 2,
xã Long
Hiệp

Diện tích xây dựng
122,12m2; tổng diện
tích sàn xây dựng
103,36m2; chiều cao
công trình 5,45m (01
tầng)

Số
13/GPXD 30/9/2022 Chủ hộ tự thiết

kế

Phòng Kinh tế
và hạ tầng
huyện Minh
Long

12 Nhà ở riêng lẻ
Bà Trần Thị Đạo
và ông Nguyễn
Tâm

Thôn 3,
xã Long
Hiệp

Diện tích xây dựng
150,625m2; tổng
diện tích sàn xây
dựng 150,625m2;
chiều cao công trình
7,8m (01 tầng).

Số
15/GPXD 11/11/2022 Chủ hộ tự thiết

kế

Phòng Kinh tế
và hạ tầng
huyện Minh
Long

V Công trình  tín ngưỡng
1 …

… …
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V Tượng đài, tranh hoành tráng
1 …

… …
V Công trình quảng cáo
1 …

… …
Năm 2023

I Công trình không theo tuyến
1 …

… …
II Công trình ngầm
1 …

… …

III Công trình theo tuyến trong
đô thị

1 …
… …
IV Nhà ở riêng lẻ

1 Nhà ở riêng lẻ 
Ông Lê Văn
Thịnh và Bà Phan
Thị Ánh Ly

Thôn 2,
xã Long
Hiệp

Diện tích xây dựng
72,355m2; tổng diện
tích sàn xây dựng
144,71m2; chiều cao
công trình 8,8m
(gồm 01 tầng trệt, 01
tầng lầu)

01/GPXD 09/3/2023
Công ty TNHH
kiến trúc và xây
dựng SC

Phòng Kinh tế
và hạ tầng
huyện Minh
Long

2 Sân bóng đá mini cỏ nhân tạo
kết hợp bể bơi 

Công ty TNHH
MTV xây dựng
Huỳnh Lê

Thôn 3,
xã Long
Hiệp

Sân bóng đá mini cỏ
nhân tạo 7 người
diện tích 1.500 m2;
bể bơi diện tích
275,0 m2; tường rào,
cổng ngõ dài
207,5m.

02/GPXD 20/3/2023

Công ty TNHH
thương mại và
xây dựng
Huyền Anh

Phòng Kinh tế
và hạ tầng
huyện Minh
Long

3
Xây  dựng  nhà  trực  vận  hành
tổ quản lý điện tổng hợp Minh
Long 

Công ty Điện lực
Quảng Ngãi

Thôn 3,
xã Long
Hiệp

Nhà làm việc diện
tích 160 m2; nhà xe
diện tích 37,05 m2;
tường rào, cổng ngõ
46,92m

02/GPXD 14/8/2023

Công ty tư vấn
điện Miền
Trung – Chi
nhánh Tổng
công ty Điện
lực Miền Trung

Phòng Kinh tế
và hạ tầng
huyện Minh
Long

4 Nhà ở riêng lẻ 
Ông Đào Ninh
Tuân và Bà Phan
Tuyết Duyên

Thôn 1,
xã Long
Hiệp

Diện tích xây dựng
100m2; tổng diện
tích sàn xây dựng
21,58m2; chiều cao
công trình 6,15m (01
tầng trệt, 1 tầng
lửng)

04/GPXD 22/8/2023

Công ty TNHH
MTV tư vấn
đầu tư và xây
dựng Nguyên
Hưng

Phòng Kinh tế
và hạ tầng
huyện Minh
Long

V Công trình tôn giáo
1 …

… …
V Công trình  tín ngưỡng
1 …

… …
V Tượng đài, tranh hoành tráng
1 …

… …
V Công trình quảng cáo
1 …

… …
Năm 2024

I Công trình không theo tuyến
1 …

… …
II Công trình ngầm
1 …

… …

III Công trình theo tuyến trong
đô thị

1 …
… …
IV Nhà ở riêng lẻ

1 Nhà ở riêng lẻ
Ông Huỳnh
Dưỡng và Bà Lê
Thị Kim Trúc

Thôn 2,
xã Long
Hiệp

Diện tích xây dựng
127,75m2; tổng diện
tích sàn xây dựng
236,25m2;chiều cao
công trình 8,55m
(gồm 01 tầng trệt, 01
tầng lầu)

01/GPXD 07/02/2024 KS. Huỳnh Duy
Thảo thiết kế

Phòng Kinh tế
và hạ tầng
huyện Minh
Long
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2 Cửa hàng cô Biểu Bà Đinh Thị Biểu 
Thôn 2,
xã Long
Hiệp

Diện tích xây dựng
386,14 m2; tổng diện
tích sàn xây
dựng:386,14 m2;
chiều cao công trình
8,572 m (01 tầng
trệt).

02/GPXD 23/5/2024

Công ty TNHH
tư vấn xây dựng
và đầu tư Tân
Lam Sơn

Phòng Kinh tế
và hạ tầng
huyện Minh
Long

3 Nhà ở riêng lẻ

Ông Trần Thiện
Truyền và Bà
Nguyễn Thị Thùy
Linh

Thôn 2,
xã Long
Hiệp

Diện tích xây dựng
44,95m2; tổng diện
tích sàn xây dựng
44,95m2; chiều cao
công trình 4,0m (01
tầng trệt).

03/GPXD 07/6/2024 Chủ hộ tự thiết
kế

Phòng Kinh tế
và hạ tầng
huyện Minh
Long

4 Nhà ở riêng lẻ

Ông Đàm Văn
Thịnh và Bà
Quách Thị Minh
Tâm

Thôn 2,
xã Long
Hiệp

Diện tích xây dựng
83,33m2; tổng diện
tích sàn xây dựng:
139,97m2; chiều cao
công trình 7,7m
(gồm 01 tầng trệt, 01
tầng lầu)

04/GPXD 27/6/2024 KS. Huỳnh
Tiến 

Phòng Kinh tế
và hạ tầng
huyện Minh
Long

5 Nhà ở riêng lẻ

Bà Nguyễn Thị
Ngọc Phương và
Ông Trần Minh
Triết

Thôn 2,
xã Long
Hiệp

Diện tích xây dựng
78,42m2; tổng diện
tích sàn xây dựng
14,36m2; chiều cao
công trình 7,7m
(gồm 01 tầng trệt, 01
tầng lủng)

05/GPXD 19/7/2024 Chủ hộ tự thiết
kế

Phòng Kinh tế
và hạ tầng
huyện Minh
Long

V Công trình tôn giáo
1 …

… …
V Công trình  tín ngưỡng
1 …

… …
V Tượng đài, tranh hoành tráng
1 …

… …
V Công trình quảng cáo
1 …

… …
Năm 2025

I Công trình không theo tuyến
1 …

… …
II Công trình ngầm
1 …

… …

III Công trình theo tuyến trong
đô thị

1 …
… …
IV Nhà ở riêng lẻ

1 Nhà ở riêng lẻ Bà Nguyễn Thị
Quả

Thôn 3,
xã Long
Hiệp

Diện tích xây dựng
107,4m2; tổng diện
tích sàn xây dựng
90,72m2; chiều cao
công trình 6,95m
(gồm 01 tầng trệt, 01
tầng lửng).

12/GPXD 28/3/2025 Ông Nguyễn
Thanh Vĩnh 

Phòng Kinh tế,
hạ tầng và đô
thị huyện Minh
Long

2 Nhà ở riêng lẻ
Ông Lê Đức Quốc
và Bà Nguyễn Thị
Thương

Thôn 3,
xã Long
Hiệp

Diện tích xây dựng:
102,6m2; tổng diện
tích sàn xây dựng:
102,6m2; chiều cao
công trình 5,7m (01
tầng trệt)

13/GPXD 10/4/2025 Chủ hộ tự thiết
kế

Phòng Kinh tế,
hạ tầng và đô
thị huyện Minh
Long

3 Nhà ở riêng lẻ Bà Nguyễn Thị Lệ Thôn 2,
xã Long
Hiệp

Diện tích xây dựng:
86m2; tổng diện tích
sàn xây dựng
179,5m2; chiều cao
công trình +7,66m
(01 tầng trệt, 01 tầng
lầu).

15/GPXD 25/4/2025 Chủ hộ tự thiết
kế

Phòng Kinh tế,
hạ tầng và đô
thị huyện Minh
Long

4 Nhà ở riêng lẻ Ông Trần Kính và
Bà Cao Thị Rỵ

Thôn 3,
xã Long
Hiệp

Diện tích xây dựng
100,86m2; tổng diện
tích sàn xây dựng
100,86m2; chiều cao
công trình 6,64m (01
tầng trệt).

16/GPXD 25/4/2025 Chủ hộ tự thiết
kế

Phòng Kinh tế,
hạ tầng và đô
thị huyện Minh
Long
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5 Nhà ở riêng lẻ
Ông Lý Ngoãn và
Bà Nguyễn Thị
Thơm.

Thôn 3,
xã Long
Hiệp

Diện tích xây dựng
121m2; tổng diện
tích sàn xây dựng
121m2; chiều cao
công trình 6,4m (01
tầng trệt).

17/GPXD 25/4/2025 Chủ hộ tự thiết
kế

Phòng Kinh tế,
hạ tầng và đô
thị huyện Minh
Long

6 Nhà ở riêng lẻ Bà Bùi Thị Tam 
Thôn 3,
xã Long
Hiệp

Diện tích xây dựng
63,02m2; tổng diện
tích sàn xây dựng
63,02m2; Chiều cao
công trình 5,95m (01
tầng trệt).

19/GPXD 20/5/2025 Chủ hộ tự thiết
kế

Phòng Kinh tế,
hạ tầng và đô
thị huyện Minh
Long

V Công trình tôn giáo
1 …

… …
V Công trình  tín ngưỡng
1 …

… …
V Tượng đài, tranh hoành tráng
1 …

… …
V Công trình quảng cáo
1 …

… …
Năm 2026

I Công trình không theo tuyến
1 …

… …
II Công trình ngầm
1 …

… …

III Công trình theo tuyến trong
đô thị

1 …
… …
IV Nhà ở riêng lẻ

1 Nhà ở riêng lẻ Ông Nguyễn Lý
Hùng Cương

Thôn
Long
Hiệp, xã
Minh
Long

Diện tích xây dựng
tầng 65,25m2; tổng
diện tích sàn xây
dựng: 61,65m2;
chiều cao công trình
5,25m (01 tầng trệt).

28/GPXD 30/7/2026
Công ty TNHH
một thành viên
Thành Long

Phòng Xây
dựng, Nông
nghiệp và Môi
trường xã Minh
Long

2 Nhà ở riêng lẻ
Ông Đinh Hồng
Hào và bà Huỳnh
Thị Lệ Chi

Thôn
Long
Hiệp, xã
Minh
Long

Diện tích xây dựng
159,805m2; tổng
diện tích sàn xây
dựng 281,07m2;
chiều cao công trình
10,7m (02 tầng gồm
01 tầng trệt, 01 tầng
lầu).

29/GPXD 30/7/2026
Công ty TNHH
tư vấn tổng hợp
Bình Minh

Phòng Xây
dựng, Nông
nghiệp và Môi
trường xã Minh
Long

V Công trình tôn giáo
1 …

… …

+  Số  tầng:  02
tầng  (01  tầng
trệt,  01  tầng
lầu).

V Công trình  tín ngưỡng
1 …

… …
V Tượng đài, tranh hoành tráng
1 …

… …
V Công trình quảng cáo
1 …

… …
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